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	Tuần: 24
Tiết:
47
	Bài 40: DẦU MỎ- KHÍ THIÊN NHIÊN
	Ngày dạy: 
1/3 – 5/3/2021


A./ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức : 

- Nắm được tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, thành phần, cách khai thác, chế biến và ứng dụng của dầu mỏ, khí thiên nhiên.

- Nắm được đặc điểm cơ bản của dầu mỏ Việt Nam, vị trí một số dầu mỏ, mỏ khí và tình hình khai thác dầu khí ở nước ta. 


2. Kỹ năng : 
- Đọc trả lời câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ, khí thiên nhiên và ứng dụng của chúng.

- Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên.

  3. Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Thêm yêu và tự hào về tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

B./ CHUẨN BỊ :


+ GV: Chuẩn bị mẫu dầu mỏ, tranh vẽ sơ đồ chưng cất dầu mỏ và ứng dụng các sản phẩm thu được từ chế biến dầu mỏ.

 + HS: Nghiên cứu nội dung bài học

3.  PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại + quan sát + so sánh đối chiếu + hoạt động nhóm

C./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	HĐ1:   Ổn định - Kiểm tra bài cũ:

	3’
	GV: Kiểm tra sĩ số lớp

GV: Không kiểm tra bài cũ
	HS: Báo cáo


	Bài 40: DẦU MỎ- KHÍ THIÊN NHIÊN

	HĐ 2 :   I. Dầu mỏ

Mục tiêu: Biết được tính chất, thành phần của dầu mỏ, các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm.

	17’
	1) Tính chất vật lý:

GV: Cho HS quan sát mẫu dầu mỏ..Gọi HS nhận  xét về trạng thái, màu sắc, tính tan,...

GV: Nhận xét và kết luận

2/ Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ:

GV: Cho Hs q/sát H4.16 SGK ‘‘ Mỏ dầu và cách khai thác’’. Thuyết trình: 

  Trong tự nhiện dầu mỏ tập trung thành từng vùng lớn, ở sâu trong lòng đất tạo thành mỏ dầu .

GV: yêu cầu HS quan sát hình 4-16 SGK và nêu cấu tạo của túi dầu 

GV: Các em liên hệ thực tế và nêu cách khai thác dầu mỏ .

GV: Nhận xétf và hoàn chỉnh kiến thức

3/ Các sản phẩm chế biến dầu mỏ 

GV: Cho HS xem bộ mẫu : ‘‘ Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ ’’ q/sát hình 4-17. Sau đó yêu cầu HS nêu tên các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và ứng dụng của chúng.

Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ: Xăng, dầu thắp, dầu diezen, dầu mazut, nhựa đường.

GV: Để tăng lượng xăng: người ta sử dụng phương pháp crăckinh

( nghĩa là bẻ gãy phân tử ) để chế biến dầu năng( dầu điezen) thành xăng và các sản phẩm khí có giá trị trong công nghiệp như : metan. Etilen...
	HS: Nhận xét về tính chất của dầu mỏ.

HS:  q/sát H4.16 SGK

GV: Nhận TT của Gv

Hs: Trả lời cá nhân dựa vào sgk.

HS: Liên hệ thực tế nêu cách khai thác dầu mỏ

HS: Quan sát mẫu vật và tranh vẽ H4.17/ sgk và thảo luận kể tên các sản phẩm từ dầu mỏ và ứng dụng

HS: Nhận TT của Gv


	I.Dầu mỏ

1) Tính chất vật lý:

     Dầu mỏ: là chất lỏng,  sánh, có màu nâu đen, không tan trong nước, nhẹ hơn nước .

2/ Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ:

Trong tự nhiện dầu mỏ tập trung thành từng vùng lớn, ở sâu trong lòng đất tạo thành mỏ dầu .

Mỏ dầu có 3 lớp:

- Lớp khí: (khí đồng hành) thành phần chính là metan: CH​4​.

- Lớp dầu lỏng : là hỗn hợp phức tạp của nhiều HC và lượng nhỏ các hợp chất  khác .

-Lớp nước mặn
3/ Các sản phẩm chế biến dầu mỏ 

- Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ : Xăng, dầu thắp, dầu diezen, dầu mazut, nhựa đường .

- Để tăng lượng xăng: người ta sử dụng phương pháp crăckinh

	HĐ3 :   II. Khí thiên nhiên:

Mục tiêu: Biết được  trạng thái tự nhiên, thành phần, tính chất, ứng dụng của khí thiên nhiên.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp..

	6’
	GV: Y/c hs nghiên cứu sgk biểu đồ hình tròn về thành phần của khí thiên nhiên và khí dầu mỏ ( nêu kết luận.

GV: Tổng kết

Khí thiên nhiên có trong mỏ khí nằm dười lòng đất . Thành phần chủ yếu là khí metan( 75 - 95%).

- Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp.
	HS: Q/sát H4.18 và TT/ sgk nêu trạng thái TN, thành phần và ứng dụng của khí TN

HS: Nghe và ghi bài 


	II. Khí thiên nhiên:

Khí thiên nhiên có trong mỏ khí nằm dưới lòng đất .Thành phần chủ yếu là khí metan ( 75 - 95%).

- Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp.

	HĐ4:  III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở nước ta

Mục tiêu: Biết được dầu mỏ và khí thiên nhiên ở nước  ta.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	5’
	GV: Y/c q/sát bản đồ khoáng sản( nêu các địa điểm có dầu và khí.

GV: Cho HS đọc SGK trang 128 và tóm tắt.

-Kể tên một vài mỏ dầu ở VN
	GV: Nhận TT của GV

HS: Đọc SGK theo sự hướng dẫn của GV.

-Bạch Hổ,Đại Hùng,Rạng Đông,Lan Tây,…
	III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở nước ta 

Sgk/128

	HĐ5 : Luyện tập - Củng cố - Dặn dò:

	9’
	GV: Yc HS nhắc lại nội dung chính của bài. 

GV: Treo đề bài tập trắc nghiệm: ( bảng phụ + Phiếu )

Hãy chọn một câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:

Câu 1 :

A.  Dầu mỏ là một đơn chất.

B.  Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

C.  Dầu mỏ là một Hiđrocacbon.

D. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều hiđrocacbon.

Câu 2: P/pháp tách riêng các sản phẩm từ dầu thô là:

A. Khoan giếng dầu.                  

 B. Crăckinh.

C. Chưng cất dầu mỏ

D. Khoan giếng dầu và bơm nước hoặc khí xuống.
Câu 3: Bài tập 2/sgk

GV: Dặn dò HS về nhà

- Học bài cũ và làm các BT/ sgk/129

- Xem trước bài mới

GV: Nhận xét giờ học của HS
	HS: Làm bài tập để hiểu sâu bài học theo nhóm.


[image: image1.wmf]Þ

 Các nhóm báo cáo

HS: Làm bài tập câu 1: D và câu 2: C

Câu 3: a/ Xăng, dầu hoả và các sản phẩm khác.

b/ Crắckinh

c/ Mêtan

d/ thành phần

HS: Nhận xét

HS: Nhận TT dặn dò của GV

HS: Rút kinh nghiệm
	Bài tập: 

Câu 1: D 

Câu 2: C

Câu 3: 

a/ Xăng, dầu hoả và các sản phẩm khác.

b/ Crắckinh

c/ Mêtan

d/ thành phần




Rút kinh nghiệm:
· GV có thể chia nhóm: 2 nhóm thuyết trình về dầu mỏ, 2 nhóm thuyết trình về khí thiên nhiên. Học sinh tìm kiếm thông tin và sưu tầm hình ảnh cho bài thuyết trình

---------------(((((---------------

	Tuần: 24
Tiết: 48
	Bài 41: NHIÊN LIỆU
	Ngày dạy:
1/3 – 5/3/2021


A./ MỤC TIÊU :

1. Kiến thức : 
- Nắm được nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng.
- Nắm được cách phân loại nhiên liệu, đặc điểm và ứng dụng của một số nhiên liệu thông thường.
( Hiểu được: Cách sử dụng nhiên liệu (gas, dầu hỏa, than,...) an toàn có hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng không tốt tới môi trường.

2. Kỹ năng : 
( Biết cách sử dụng được nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hằng ngày.

( Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy than, khí metan, và thể tích khí  cacbonic tạo thành 

3. Thái độ: Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Thêm yêu và tự hào về tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

B./ CHUẨN BỊ :

+ GV: Ảnh hoặc tranh vẽ về các loại nhiên liệu rắn, lỏng, khí.
- Biểu đồ hàm lượng cacbon trong than, năng suất toả nhiệt của các loại nhiên liệu.
  + HS: Nghiên cứu nội dung bài học

C/ PHƯƠNG PHÁP  : Vấn đáp + giải thích minh hoạ+ thuyết trình, thảo luận nhóm
D./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	HĐ1: Ổn định - Kiểm tra bài củ:

	8’
	GV: Kiểm tra sĩ số lớp

GV: Kiểm tra lí thuyết

1/ Nêu trạng thái TN, thành phần của dầu mỏ? Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ?

2/ Làm BT 3/ sgk/ 129

GV: Nhận xét và ghi điểm cho HS

GV: Mỗi ngày không 1 gia đình nào không phải dùng 1 loại chất đốt để đun nấu … Có thể có gia đình đun nấu bằng bếp ga bằng bếp than, bếp cũi.. chất đốt còn gọi là nhiên liệu . Nhiên liệu là gì?được phân loại như thế nào?sử dụng chúng như thế nào cho có hiệu quả. Bài học hôm nay sẽ trả lời nhưng câu hỏi trên.
	HS: Báo cáo

HS1: Trả lời lý thuyết.

HS2: Làm bài tập 3 trang 129 SGK.

HS: Nhận xét


	Bài 41: NHIÊN LIỆU

	HĐ2: I. Nhiên liệu là gì?

Mục tiêu: Biết được nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng .
Phương  pháp: Thuyết trình, vấn đáp.

	8’
	GV: Em hãy kể tên vài nhiên liệu thường dùng?

GV: Các chất trên khi cháy đều toả nhiệt và phát sáng. Người ta gọi các chất đó là các chất đốt hay nhỉên liệu. Vậy nhiên liệu là gì?

Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng .

GV: Các nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong đời sống (cho ví dụ minh hoạ- về nhiên liệu có sẵn trong tự nhiên và được điều chế từ các nguồn nhiên liệu sẵn có )
	HS: Kể tên một vài nhiên liệu thường dùng: Than củi, dầu hoả, xăng, khí gaz,...

HS: Nêu định nghĩa về nhiên liệu

HS: Nghe và ghi bài .

HS: Trả lời cá nhân
	I. Nhiên liệu là gì? 

Nhiên liệu là những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng .

VD: Than củi, dầu hoả, xăng, khí gaz,...



	HĐ 3:   II. Nhiên liệu được phân loại như thế nào  ?

Mục tiêu: Biết được nhiên liệu rắn, lỏng và nhiên liệu khí.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	12’
	GV:  Dựa vào trạng thái, em hãy phân loại các nhiên liệu ?Cho ví dụ mỗi loại

1/ Nhiên liệu rắn : Gồm than mỏ, gỗ...
GV: Thuyết trình về quá trình hình thành than mỏ.

Thuyết trình về đặc điểm của các loại than gầy, than mỡ, than bùn, gỗ.

GV: Y/c hs quan sát H4.21-4.22 nhận xét hàm lượng cacbon trong các loại than?

2/ Nhiên liệu lỏng:  

GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về nhiên liệu lỏng.

Gồm các sản phẩm như: Xăng, dầu hoả,... và rượu

3/Nhiên liệu khí: 

GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ về nhiên liệu lỏng.

Gồm các loại khí thiên nhiên, khí dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than.

GV: Cho HS đọc SGK và nêu đặc điểm, ứng dụng của nhiên liệu rắn, lỏng, khí,... và gọi HS tóm tắt.

GV: Thông báo về ưu điểm của nhiên liệu khí là cháy hoàn toàn nên ít gây ô nhiễm môi trường.
	HS: Dựa vào trạng thái, có thể chia các nh/liệu thành 3 loại : rắn, lỏng, khí... 

HS: Nghe và ghi bài

GV: Q/sát H 4.21,4.22 và nhận xét

HS: Lấy ví dụ minh hoạ

HS: Lấy ví dụ minh hoạ

HS: Thảo luận trả lời 
HS: Nhận TT của GV nêu ra


	II. Nhiên liệu được phân loại như thế nào  ? 

1/ Nhiên liệu rắn : Gồm than mỏ, gỗ...
2/ Nhiên liệu lỏng:  

Xăng, dầu hoả,... và rượu

3/Nhiên liệu khí: 

khí thiên nhiên, khí dầu, khí lò cốc, khí lò cao, khí than.



	Mục tiêu: Biết cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.

	9’
	HĐ4: III. Sử dụng nhiên liệu thế nào cho hiệu quả  ? 
GV: Vì sao chúng ta phải sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả? Sử dụng nhiên liệu như thế nào là hiệu quả?

GV: Tác dụng của việc sử dụng nhiên liệu có hiệu quả?(tiết kiệm nhiên liệu,hạn chế ô nhiễm môi trường)

GV: Nhận xét và tổng kết như sgk
	HS: Liên hệ thực tế, dựa vào TT/ sgk. Thảo luận trả lời ( theo SGK)

1) C/cấp đủ Oxi (kk)cho q/trình cháy.

2) Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí(Oxi) bằng cách:

3) Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết .

HS: Trả lời cá nhân
	III. Sử dụng nhiên liệu thế nào cho hiệu quả  ? 
1) C/cấp đủ Oxi (kk)cho q/trình cháy.

2) Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí(Oxi) bằng cách:

3) Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết.



	HĐ5: Củng cố - Bài tập về nhà - Dặn dò:

	8’
	GV: Gọi HS nhắc lại nội dung chính của bài.

GV: Cho HS làm bài tập  : 1, 4 trang 132 SGK.

GV: Nhận xét và kết luận
GV: Dặn dò HS về nhà

- Học bài củ và làm BT 2,3/ sgk

- Chuẩn bị nội dung cho tiết ôn tập

GV: Nhận xét giờ học của HS
	HS: Thảo luận làm BT 1,4 / sgk trên bảng nhóm
HS: báo cáo

HS: Nắm TT dặn dò của GV

HS: Rút kinh nghiệm
	Bài tập: 
BT 1: a

BT 4: b


Rút kinh nghiệm:
-Qua bài học, GV liên hệ thực tế về việc sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả: tạo các hàng lỗ trong viên than tổ ong, quạt gió vào bếp lò khi nhóm, đập nhỏ than.....
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